CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐĂNG KÍ HÀNH NGHỀ KHÁM CHỮA BỆNH
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Phòng Khám Đa Khoa số 8 Lán Bè
2. Địa chỉ: Số 8A Lán Bè, Lê Chân, Hải Phòng
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Hàng ngày (trừ Chủ nhật và các ngày lễ, tết)

	STT
	Họ và tên
	Phạm vi hoạt động
	Số chứng chỉ hành nghề
đã cấp
	Thời gian làm việc tại cơ sở
	Vị trí chuyên môn

	I
	Phòng khám Nội

	1
	Hoàng Thị Lệ Dung
	Bác sỹ chuyên khoa nội
	002061/HP-CCHN
	Ngày ra trực
	Khám Nội

	2
	Hàn Vũ Hải
	Bác sỹ chuyên khoa nội
	007006/HP-CCHN
	Hằng ngày
	Trưởng phòng khám nội

	3
	Trương Thị Hiên
	Điều dưỡng
	001059/HP-CCHN
	Ngày ra trực
	Điều dưỡng nội

	4
	Ngô Thị Ánh Tuyết
	Điều dưỡng
	01741/HP-CCHN
	Hằng ngày
	Điều dưỡng

	5
	Trần Thị Hiển
	Điều dưỡng
	003495/HP-CCHN
	Hằng ngày
	Điều dưỡng

	II
	Phòng khám Đông Y

	1
	Nguyễn Thị Biên
	Bác sỹ y học cổ truyền
	000286/HP-CCHN
	Ngày ra trực
	Khám Đông y

	2
	Trần Thị Thanh Lâm
	Bác sỹ y học cổ truyền
	000278/HP-CCHN
	Hằng ngày
	Khám Đông y

	3
	Phạm Thị Cẩm Thúy
	Bác sỹ y học cổ truyền
	001066/HP-CCHN
	Hằng ngày
	Trưởng phòng khám đông y

	4
	Nguyễn Duy Phương
	Y sỹ y học cổ truyền
	001820/HP-CCHN
	Hằng ngày
	Y sĩ y học cổ truyền

	5
	Hoàng Văn Nhật
	Y sỹ y học cổ truyền
	Chờ cấp
	Hằng ngày
	Y sĩ y học cổ truyền

	6
	Nguyễn Thị Hồng
	Điều dưỡng
	002294/HP-CCHN
	Hằng ngày
	Điều dưỡng đông y

	7
	Nguyễn Thị Thanh
	Y sỹ y học cổ truyền
	001071
	Ngày ra trực
	Y sĩ

	III
	Ngoại – Da liễu

	1
	Vũ Xuân Thái
	Bác sỹ
	003793/HP-CCHN
	Hàng ngày
	Trưởng phòng khám ngoại

	2
	Phạm Văn Trung
	Bác sỹ
	001070/HP-CCHN
	Ngày ra trực
	Khám ngoại

	3
	Phạm Duy Bình
	Điều dưỡng
	001074/HP-CCHN
	Ngày ra trực
	Điều dưỡng ngoại

	IV
	Chẩn đoán hình ảnh

	1
	Nguyễn Quốc Hùng
	Bác sỹ
	007007/HP-CCHN
	Hàng ngày
	Trưởng phòng CĐHA

	2
	Hoàng Văn Thanh
	Y sỹ ĐK /GCNKT   chụp X- quang
	004160/HP-CCHN
	Hàng ngày
	Kỹ thuật viên

	3
	Ngô Đức Toàn
	KTV
	002303/HP-CCHN
	Ngày ra trực
	Kỹ thuật viên

	V
	Xét Nghiệm

	1
	Đoàn Thị Khánh Phượng
	Cử nhân sinh học
	005545/HP-CCHN
	Hàng ngày
	Trưởng phòng xét nghiệm

	2
	Phạm Thị Trang
	KTV
	003022/HP-CCHN
	Hàng ngày
	KTV

	VI
	Phòng Dược

	1
	Hàn Thị Nguyệt Thu Hương
	Dược sỹ trung cấp
	1691/HP-CCHND
	Ngày ra trực
	Phụ trách bộ phận Dược

	2
	Vũ Thị Luyên
	Điều dưỡng
	Chờ cấp
	Hàng ngày
	Điều dưỡng


Hải Phòng, ngày 06 tháng 06 năm 2018
  XÁC NHẬN SỞ Y TẾ                                                         NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ CỞ KCB

